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I.MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Bài học cung cấp những kiến thức:

- Chèn hình ảnh, tệp âm thanh, video vào trang web.

- Nhúng nội dung trang web khác vào trang web hiện thời.

2. Về năng lực

Bài học góp phần củng cố và phát triển cho học sinh những năng lực với biểu hiện cụ thể như sau:

* Năng lực chung:

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua các hoạt động học tập, HS được hình thành và phát triển tư duy logic, khả năng phán đoán, phân tích và giải quyết vấn đề.

- Giao tiếp và hợp tác: Các hoạt động thực hành theo nhóm và trình bày bài giúp HS phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp và thuyết trình.

- Tự chủ và tự học: Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt được; biết đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế.

* Năng lực tin học: 

Nlc (Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông): 

+ Chèn được hình ảnh, âm thanh, video vào trang web

+ Nhúng được nội dung trang web khác vào trang web

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập.

- Trách nhiệm: Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV thông qua sản phẩm, thực hành.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên 
- Chuẩn bị Bài giảng, máy chiếu, phòng máy có kết nối mạng
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
Mục tiêu: HS thấy được ý nghĩa của việc sử dụng các đối tượng đa phương tiện trong trang web, từ đó định hướng mục tiêu hoạt động học tập cho HS, tạo hứng thú bắt đầu bài học.

Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi

Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 

Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu dẫn dắt vào và đưa ra câu hỏi khởi động:
? Em có biết làm thế nào để trang web Bài3-NV1.html em tạo ở bài học trước trở nên xinh đẹp và xinh động hơn?

HS: trả lời câu hỏi “Để trang web Bài3-NV1.html em tạo ở bài học trước trở nên xinh đẹp và xinh động hơn em cần thêm hình ảnh, video.”

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu chèn hình ảnh
Mục tiêu

HS biết về các định dạng tệp ảnh, tệp ảnh nào được chèn vào trang web, tệp ảnh nào không chèn được vào trang web.


HS hiểu về cú pháp câu lệnh chèn tệp ảnh vào web.
Nội dung hoạt động:
Sản phẩm

<img src = “đường dẫn tới tệp tin ảnh”
alt = “đoạn văn bản thay thế”
width = “kích thước chiều rộng” height = “kích thước chiều cao”>

Tổ chức thực hiện
# 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu yêu cầu hoạt động 1 (SGK). HS suy nghĩ trả lời nhanh.
GV giới thiệu thẻ <img> và ví dụ Hình 1a, phân tích thành phần trong ví dụ.
  GV dẫn dắt, đôi khi chèn ảnh bị lỗi, không hiển thị, kích thước ảnh không như mong muốn, quá lớn hoặc quá nhỏ, không đúng vị trí  thêm các thuộc tính khác khi chèn ảnh.

GV yêu cầu HS thảo luận, trả lời câu hỏi.

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi tự luyện SGK 55
# 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS nghe giảng
HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ trả lời nhanh câu hỏi hoạt động 1.
HS thảo luận trả lời câu hỏi bổ sung.
HS trả lời câu hỏi tự luyện.
# 3. Báo cáo, thảo luận

GV mời một số HS trả lời câu hỏi Hoạt động 1. GV có thể bổ sung ví dụ. Sau khi HS trả lời, GV chỉ ra các loại ảnh nào hiển thị trên web được, loại ảnh nào không hiển thị được.

GV chốt kiến thức, nhấn mạnh ý nghĩa các thuộc tính alt, width, height. GV thực hành cho HS quan sát kết quả các ví dụ trong mục.
GV nêu câu hỏi thảo luận:


Nếu chèn ảnh bị lỗi mà không có thuộc tính alt thì sẽ hiển thị như thế nào trên trình duyệt?



Khi thay đổi kích thước của ảnh, chỉ nên điều chỉnh 1 thuộc tính width hoặc height mà không nên điều chỉnh cả 2, vì sao?


GV nêu lưu ý: Khi chèn ảnh, nên chèn bằng đường dẫn tương đối, tránh trường hợp xảy ra lỗi khi ảnh trên mạng bị lỗi.

# 4. Kết luận
Chốt các kiến thức trọng tâm.
Hoạt động 2: Tìm hiểu chèn âm thanh
Mục tiêu: HS hiểu cú pháp câu lệnh chèn âm thanh vào trang web

Nội dung hoạt động: 
Sản phẩm: <audio src = “audio/war_is_over.mp3” > </audio>
Tổ chức thực hiện
# 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV giới thiệu 2 đoạn mã, gợi ý HS tương tự cú pháp chèn tệp ảnh đã học ở phần 1, hãy xác định các thành phần và dự đoán đoạn mã có này có chức năng gì?


Giáo viên giao nhiệm vụ HS đọc SGK, trả lời câu hỏi 2.
GV giới thiệu cú pháp lệnh chèn audio và phân tích ví dụ, minh hoạ kết quả ví dụ.
GV nêu vấn đề, đưa ví dụ về trang web có hiển thị nhiều audio

# 2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS quan sát ví dụ, liên hệ kiến thức mục 1 để trả lời câu hỏi, HS có thể gặp khó khăn với thuộc tính cuối cùng trong đoạn mã.


HS nhận nhiệm vụ, đọc SGK, trả lời câu hỏi.
HS nghe giảng, quan sát ví dụ.
Kết quả:
1. Quan sát đoạn mã sau, xác định đoạn mã này có chức năng gì?
Chèn audio có tên “war_is_over.mp3” lưu tại đường dẫn “audio/war_is_over.mp3”,
2.  Định dạng tệp audio được phép chèn vào trang web: mp3, wav, ogg, aac, flac
3. Cú pháp lệnh chèn audio vào trang web
<audio thuộc_tính= “giá_trị”></audio>
Trong đó các thuộc tính: src, controls, autoplay như sau
+ src (bắt buộc), width, height (tương tự ảnh)
+ controls: boolean, không cần khai báo giá trị, giúp trình duyệt hiển thị các nút điều khiển trong quá trình phát tệp.

+ autoplay: boolean, không cần khai báo giá trị, cho phép trình duyệt phát audio ngay khi hiển thị

4. Cách chèn nhiều tệp âm thanh vào trang web.


Khai báo thuộc tính src và type khác nhau cho mỗi tệp
# 3. Báo cáo, thảo luận
GV mời HS trả lời câu hỏi 1.
  GV mời HS trả lời câu hỏi 2. GV giới thiệu bổ sung kiến thức: Bên cạnh định dạng tệp audio là mp3, một số loại tệp tin âm thanh có chất lượng cao như aac, flac cũng được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt.

 Khi giới thiệu nội dung 2, GV lưu ý cho ví dụ, phân tích ví dụ và hiển thị kết quả trên trình duyệt để HS quan sát.

# 4. Kết luận


GV kết luận các nội dung mục 2.
Hoạt động 3: Tìm hiểu chèn video
Mục tiêu: HS hiểu cú pháp câu lệnh chèn video vào trang web

Nội dung hoạt động:
Sản phẩm: <video src = “video/war_is_over.mp4” width = “300” height = “250” autoplay> </video>
Tổ chức thực hiện
# 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV giới thiệu 2 đoạn mã, gợi ý HS tương tự cú pháp chèn tệp ảnh đã học ở phần 1, hãy xác định các thành phần và dự đoán đoạn mã có này có chức năng gì?

Giáo viên giao nhiệm vụ HS đọc SGK, trả lời câu hỏi 2.
GV giới thiệu cú pháp lệnh chèn video và phân tích ví dụ, minh hoạ kết quả ví dụ.

GV nêu vấn đề, đưa ví dụ về trang web có hiển thị nhiều video

# 2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS quan sát ví dụ, liên hệ kiến thức mục 1 để trả lời câu hỏi, HS có thể gặp khó khăn với thuộc tính cuối cùng trong đoạn mã.

HS nhận nhiệm vụ, đọc SGK, trả lời câu hỏi.
HS nghe giảng, quan sát ví dụ.
Kết quả:
1. Quan sát đoạn mã sau, xác định đoạn mã này có chức năng gì?
 Chèn video có tên “war_is_over.mp4” lưu tại đường dẫn “video/war_is_over.mp4”, có chiều rộng 300, cao 250 px

2. Định dạng tệp video được phép chèn vào trang web: mp4, webm
3. Cú pháp lệnh chèn  video vào trang web



<video thuộc tính = “giá trị”> </video>
+ src (bắt buộc), width, height (tương tự ảnh)
+ controls: boolean, không cần khai báo giá trị, giúp trình duyệt hiển thị các nút điều khiển trong quá trình phát tệp.

+ autoplay: boolean, không cần khai báo giá trị, cho phép trình duyệt phát video ngay khi hiển thị

+ poster: cung cấp đường dẫn đến tệp ảnh dùng để hiển thị khi chưa chạy video
4. Cách chèn nhiều tệp video vào trang web.


Khai báo thuộc tính src và type khác nhau cho mỗi tệp
# 3. Báo cáo, thảo luận
GV mời HS trả lời câu hỏi 1.

GV mời HS trả lời câu hỏi 2. GV giới thiệu bổ sung kiến thức:

Khi giới thiệu nội dung 3, GV lưu ý cho ví dụ, phân tích ví dụ và hiển thị kết quả trên trình duyệt để HS quan sát.

# 4. Kết luận
GV kết luận các nội dung mục 3.
Hoạt động 4: Tìm hiểu sử dụng khung
Mục tiêu: HS nhận biết được các trang web có chèn khung nội tuyến, nhận biết qua ví dụ của GV và tự lấy được ví dụ.


      HS biết cách chèn khung nội tuyến vào trang web.
Nội dung hoạt động: 
Sản phẩm: 
Tổ chức thực hiện
# 1. Chuyển giao nhiệm vụ
  GV chiếu một số hình ảnh website có chứa khung nội tuyến (VD các website có nhúng video từ youtube, bản đồ Google Maps). HS lấy VD về các trang web có khung nội tuyến?

GV giới thiệu cú pháp chèn khung nội tuyến thông qua ví dụ.
GV yêu cầu HS vận dụng, viết câu lệnh thực hiện ví dụ 4

# 2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS lấy ví dụ.
HS lắng nghe GV giảng giải, quan sát ví dụ

HS nhận nhiệm vụ, viết câu lệnh ví dụ 4
Kết quả:
1.Khung nội tuyến
· Là khung chứa tài nguyên web khác trong trang web hiện tại.
· Tài nguyên đó có thể là bất kì trang html nào (cùng hoặc khác máy chủ)
2. Cú pháp chèn khung nội tuyến
<iframe src = “đường dẫn tới tài nguyên hiển thị trong khung” width = “chiều cao khung” height = “chiều rộng khung”></iframe>

3. Ví dụ 4: sản phẩm của HS
# 3. Báo cáo, thảo luận
GV mời HS trả lời câu hỏi 1.
  GV mời HS trả lời câu hỏi 2. GV giới thiệu bổ sung kiến thức: 

 Khi giới thiệu nội dung 4, GV lưu ý cho ví dụ, phân tích ví dụ và hiển thị kết quả trên trình duyệt để HS quan sát.

# 4. Kết luận


GV kết luận các nội dung mục 4.
Hoạt động 5: Thực hành chèn hình ảnh, âm thanh và sử dụng khung 
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để tạo trang web sinh động, hấp dẫn hơn
Nội dung: HS thực hiện được nhiệm vụ trong sgk

Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

Tổ chức hoạt động:
#1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV lần lượt nêu các nhiệm vụ thực hành.

Với mỗi nhiệm vụ, GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, phân tích yêu cầu.
HS tham khảo các hướng dẫn và bước trong SGK để thực hiện nhiệm vụ. HS làm việc cá nhân độc lập.

Nhiệm vụ 1, GV gợi ý HS hình ảnh sản phẩm có thể tham khảo trong khung nội tuyến 
GV cho phép HS sử dụng hình ảnh minh hoạ do HS tự tìm kiếm. Lưu ý HS đảm bảo các hình ảnh và video sử dụng trong tài liệu không gặp các vấn đề về bản quyền.

#2. Tổ chức thực hiện

HS nghiên cứu yêu cầu, nghe hướng dẫn.
Thực hành từng nhiệm vụ theo yêu cầu, tạo sản phẩm tương tự sản phẩm mẫu.
GV quan sát và hỗ trợ trong quá trình HS thực hành.
#3. Báo cáo kết quả, thảo luận


Sau mỗi nhiệm vụ, GV mời các HS chia sẻ kết quả thực hành. GV nhận xét, chỉnh sửa bài cho HS (nếu cần)

#4. Kết luận, nhận định:
GV nhận xét về ý thức và kết quả làm bài của HS.
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Củng cố kiến thức về chèn hình ảnh, âm thanh, video vào trang web
Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

Tổ chức hoạt động: 

# 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu nhiệm vụ luyện tập.
GV cùng HS phân tích yêu cầu.

#2. Tổ chức thực hiện
HS thực hành tạo sản phẩm.
GV quan sát, hỗ trợ HS.
Kết quả: 
Mở tệp “album.html”, thêm một số hình ảnh của em hoặc em thích (nên lưu tệp ảnh vào thư mục images).
Mở tệp “hobbies.html”, bổ sung tiêu đề mục h2 là “Bài hát tôi thích” và thêm một tệp âm thanh/video cho bài hát đó.
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<IDOCTYPE html>

<html>

<head>

<titledindex</title>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<h1><p>Gidi thiéu Anbum </p></hi>
<img src ="1.JPG" alt ="1" width="600" height="200">
</body>

</htmls|
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# 3. Báo cáo, thảo luận

Hết thời gian làm bài, GV mời HS chia sẻ kết quả. GV chia sẻ kết quả mẫu, HS tự đối chiếu với chương trình của mình và điều chỉnh lại (nếu cần).

# 4. Kết luận
Nhận xét về hoạt động của HS.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.

Nội dung:.

Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

Tổ chức thực hiện:
Câu 1: Thuộc tính nào của phần tử img được dùng để hiển thị thông báo khi hình ảnh chèn vào trang web gặp lỗi trong quá trình hiển thị trên màn hình trình duyệt web?

A. link

B. title

C. src

D. alt

Câu 2: Thuộc tính nào dùng để xác định tài nguyên được nhúng vào trang web khi khai báo iframe?

A. source

B. src

C. link

D. target
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